
 

PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số: 935/VĐ-VTTBYT ngày  25  tháng 04 năm 2022) 

Hà nội, ngày _____tháng____năm 2022 

BẢNG CHÀO GIÁ 
Kính gửi:    BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC 

Công ty ________(Tên đơn vị báo giá) xin kính gửi Quý cơ quan bảng báo giá danh mục vật tư y tế c i tiết t    bản  

t n      n ư sau:  

Số 

TT 

Tên vật tư 

thiết bị y 

tế 

Mã 

hiệu  

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật 

Hãng/ Nước 

sản xuất 

Hãng/ Nước 

chủ sở hữu 

Phân 

nhóm (TT 

14/2020/T

T-BYT) 

Đơn 

vị 

tính 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Số 

lượng 

Đơn giá  

(đã có VAT) 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 (Ghi tên 

vật tư theo   

bảng danh 

mục yêu 

cầu chào 

giá ) 

(Tên 

Model/

Mã 

hàng) 

Cấu hình gồm: 

(Gồm đầy đủ cấu hình 

vật tư chính, thiết bị phụ 

trợ (nếu có) phụ kiện đi 

kèm theo tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất) 

Thống số kỹ thuật:  

(Nêu các thông số, đặc 

tính kỹ thuật đặc trưng cơ 

bản của vật tư) 

(Ghi 

Hãng/Nước nơi 

sản xuất của 

vật tư theo giấy 

phép nhập 

khẩu/ Giấy 

phép lưu hành 

hoặc các văn 

bản liên quan) 

(Ghi 

Hãng/Nước sở 

hữu vật tư theo 

giấy phép nhập 

khẩu/ Giấy 

phép lưu hành 

hoặc các văn 

bản liên quan) 

(Ghi tên 

nhóm theo 

quy định 

của Thông 

tư 

14/2020/ 

TT-BYT 

ngày 

10/7/2020 

của Bộ Y 

tế, VD: 

Nhóm 1/ 

Nhóm 2/ 

Nhóm 3…) 

(Ghi 

đơn vị 

tính 

của 

vật tư, 

VD: 

Cái, 

Bộ, 

Hệ 

thống

…) 

(Ghi rõ 

quy 

cách 

đóng 

gói) 

(Số 

lượng 

mặc 

định 

là 1, 

đối 

với Hệ 

thống, 

Bộ ghi 

rõ số 

lượng 

của 

từng 

chi 

tiết) 

(Ghi rõ số 

tiền bằng số, 

đơn giá 

không phụ 

thuộc số 

lượng chào 

hàng) 

(Ghi rõ tổng 

tiền tiền bằng 

số) 
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Chú thích: đối với những danh mục được chia chi tiết trong một bộ, các đơn vị báo giá đầy đủ số lượng và đơn giá mỗi chi 

tiết của từng bộ. 

Các điều khoản khác: 

(Phần nội dung này tùy vào các điều kiện và đặc thù của từng loại hàng hóa mà các đơn vị cung cấp ghi các thông tin liên 

quan đến các điều khoản của việc cung cấp hàng hóa, bao gồm các thông tin cơ bản sau: 

a) Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm chi phí bàn giao, hướng dẫn sử dụng, thuế VAT và các loại thuế 

khác theo quy định hiện hành; 

b) Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; 

c) Tiến độ thực hiện hợp đồng: ______ tháng (ngày) (Ghi rõ thời gian khả năng có thể cung cấp hàng hóa); 

d) Thời gian hiệu lực của báo giá: _____tháng (ngày); 

e) Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp vật tư, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các 

vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên Mua có yêu cầu… 

f) Cam kết có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc của nhà phân phối có đủ điều kiện cấp giấy ủy quyền hoặc 

giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương; 

g) Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu chứng minh 

hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam, tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản trang thiết bị kèm bản 

dịch tiếng Việt khi bàn giao. 

h) Các điều khoản liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, bảo hành, điều khoản thanh toán và các điều khoản riêng 

khác (nếu có) ) 

 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY 

(Ký tên, đóng dấu) 

 


